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    KHỐI 10 
 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm (100%) 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng % 

Tổng 

 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH Điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Bài 15: Toà án 

nhân dân và Viện 

kiểm sát nhân dân 

5(I) - 1,25 - 2( I) - 0,5 - 1(II) - 1 - - - - - 8 - 2,75 0 

10,0 

2 
Bài 16: Chính 

quyền địa phương 
5(I) - 1,25 - 

2( 1câu 

I; 1 

Câu II) 

- 1,25 - - - - - - - - - 7 - 2,5 0 

3 
Bài 17: Pháp luật 

và đời sống 
5(I) - 1,25 - 1 (II) - 1 - - - - - - - - - 6 - 2,25 0 

4 

Bài 18: Hệ thống 

pháp luật và văn 

bản pháp luật Việt 

Nam 

5(I) - 1,25 - 

2( 1câu 

I; 1 

Câu II) 

- 1,25 - - - - - - - - - 7 - 2,5 0 

Tổng 20 0 5 0 7 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 28 0 10 0 
100 

Tỷ lệ % 50 40 10 0 28 10 

 

 



 KHỐI 11 
 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm (100%) 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng % 

Tổng 

 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH Điểm CH Điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Quyền và nghĩa vụ 

công dân về bầu cử và 

ứng cử. 

5(I)  - 1,25 -  2(I) -  0,5  -  1(II) -  1 -  -  -  -  -  8 -  2,75 - 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

2 

Quyền và nghĩa vụ 

của công dân về khiếu 

nại, tố cáo. 

4(I)  - 1  - 1(II) - 1 -   - - - -  - -  -   - 5  - 2 - 

3 

Quyền và nghĩa vụ 

công dân về bảo vệ tổ 

quốc. 

 

3(I)  - 0,75  - 2(I)  - 0,5 -  -  - - -   -  - -   - 5  - 1,25 - 

4 
Quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể. 
4(I)  - 1  - 1(II)  - 1  -  -  - -  -  -  - -   - 5  - 2 - 

 

5 

Quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe, danh dự và 

nhân phẩm. 

4(I)  - 1  - 1(II)  - 1  - - -  - -  - - -  - 5  - 2 - 

Tổng 20 0 5 0 7 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 28 0 10 0 
100 

Tỷ lệ % 50 40 10 0 28 10 

 

 

 



KHỐI 12  

 Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 100%. 

STT 

NỘI 

DUNG 

KIẾN 

THỨC 

ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC 

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
tổng số 

câu 

Tổn

g 

thời 

gian 

 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO 
TỈ LỆ 

% 

Ch 

TN 

Thời  

gian 

Ch 

TL 

Thờ

i 

gian 

Ch 

TN 

Thờ

i 

gian 

Ch 

TL 

Thờ

i 

gian 

Ch 

TN 

Thờ

i 

gian 

C

h 

T

L 

Thờ

i 

gian 

Ch 

TN 

Thời 

gian 

Ch 

TL 

Thờ

i 

gian 

Ch 

TN 

Ch 

TL  

 

 1 

  

Công dân 

với các 

quyền tự 

do cơ bản 

Quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể của 

công dân. 

2 1,5 - - 2 3 - - 1 1,5 - - - - - - 5 - 6 12,5% 

Quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe, danh dự và 
nhân phẩm của công 

dân. 

2 

1,5 

- - 1 1,5 - - - - - - - - - - 3 - 3 7,5% 

Quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở của 
công dân. 

3 

2,25 

- - 2 

3 

- - 1 

1,5 

- - - - - - 6 - 6,75 15% 

Quyền được bảo đảm 

an toàn và bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín. 

1 

0,75 

- - 1 1,5 - - - 

- 

- - - - - - 2 - 2,25 5% 

Quyền tự do ngôn luận. 2 1,5 - - 1 1,5 - - - - - - - - - - 3 - 3 7,5% 

2 

Công dân 

với các 

quyền 

dân chủ 

Quyền bầu cử và ứng 

cử vào các cơ quan đại 

biểu của công dân. 

2 

1,5 

- - 2 3 - - 1 

1,5 

- - - - - - 5 - 6 12,5% 

Quyền tham gia quản 
lý nhà nước và xã hội. 

1 
0,75 

- - 1 1,5 - - - 
- 

- - - - - - 2 - 2,25 5% 

Quyền khiếu nại và tố 

cáo của công dân. 
2 

1,5 
- - 1 1,5 - - - 

- 
- - - - - - 3 - 3 7,5% 

3 

Pháp luật 

với sự 

pháp 

triển của 

công dân 

Quyền học tập của 
công dân. 

1 0,75 - - 1 1,5 - - 1 
1,5 

- - - - - - 3 - 3,75 7,5% 

Quyền sáng tạo của 

công dân. 
2 1,5 - - 1 1,5 - - - - - - - - - - 3 - 3 7,5% 

Quyền được phát triển 
của công dân. 

1 0,75 - - 3 
4,5 

- - - - - - - - - - 4 - 5,25 10% 

4 
Pháp luật 

với sự 

phát 

Một số nội dung cơ bản 

của pháp luật về kinh 

tế. 

1 0,75 - - - - - - -  - - - - - - - 1 - 0,75 2,5% 



 

 
             Trên đây là ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục Công dân của trường THPT Phong Phú năm học 2023 - 2024./. 
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Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phạm Văn Thiện 

 

triển bền 

vững của 

đất nước 

Tổng 20 15 0 0 16 24 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 
40 

câu 

0 

câu 

45 

phút 
100% 

Tỉ lệ 

 
50% 40% 20% 0% 

 
100% 

Tổng điểm 

 
5 điểm 4 điểm 1 điểm 0 điểm 

 

10 

điểm 


